Phiếu số 1/NSSL-LUA
PhiẾu thu thẬp thông tin vỀ cây lúa cỦa hỘ
	Tỉnh:

Huyện:

Xã:

Thôn:
	
	Vụ sản xuất:
	1. Đông xuân

2. Hè thu

3. Thu đông

4. Mùa


	Hộ số:
	Họ và tên chủ hộ: (THIẾT BỊ HIỂN THỊ)

	Tên người cung cấp thông tin: ………………………………………………
	Số điện thoại: 


	Câu 1. Số thửa/mảnh LÚA NƯỚC hộ có thu hoạch trong vụ?
	

	Mảnh số 1

	1.1. Diện tích thực gieo cấy (m2)
	

	1.2. Diện tích thu hoạch (m2)
	

	1.3. Diện tích thu hoạch bằng máy (m2)
	

	1.4. Tháng thu hoạch
	

	1.5. Sản lượng thu hoạch (kg)
	

	1.6. Giống lúa sử dụng: ………………………………
	(THIẾT BỊ HIỂN THỊ)

	Mảnh số 2 (THIẾT BỊ HIỂN THỊ BỘ CÂU HỎI GIỐNG NHƯ MẢNH SỐ 1)

	Mảnh số n (THIẾT BỊ HIỂN THỊ BỘ CÂU HỎI GIỐNG NHƯ MẢNH SỐ 1)

	Câu 2. Hộ có LÚA NƯƠNG thu hoạch trong vụ không?
	1. Có  

2. Không                 >> Câu 3    

	Mảnh số 99 (THIẾT BỊ HIỂN THỊ BỘ CÂU HỎI GIỐNG NHƯ MẢNH SỐ 1)

	Câu 3. Hộ đã bán sản lượng thóc thu hoạch chưa?
	1. Đã bán  

2. Chưa bán             >> Câu 4    

	3.1. Tổng sản lượng thóc hộ đã bán (kg)
	

	3.2. Doanh thu bán thóc (nghìn đồng)
	


	Câu 4. Hộ sử dụng rơm, rạ chủ yếu như thế nào?
	1. Để lại ruộng

	
	2. Làm chất đốt

	
	3. Làm thức ăn gia súc

	
	4. Bán

	
	5. Khác


	Câu 5. Ông/Bà nhận định như thế nào về năng suất lúa so với vụ này của năm trước?
	1. Cao hơn

2. Tương đương

3. Thấp hơn


	Câu 6. Ông/Bà có dự kiến để lại thóc thu hoạch sử dụng tại hộ không?
	1. Có

2. Không              >>  Kết thúc

	  6.1. Số lượng dự kiến sử dụng để ăn (kg)
	

	  6.2. Số lượng dự kiến sử dụng để cho biếu, tặng (kg)
	

	  6.3. Số lượng dự kiến sử dụng để chế biến thực phẩm (kg)
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